
					 	III/		Gia	Đình	TQLC	Yểm	Trợ	TPB
Họ và Tên TP TB/QG Ghi Chú 2018 2019 2020 2021 2022

Bà Nguyễn Thị Nhiên Cabramatta NSW/AU $100/AUD/18 $100.00 $100.00 Thân mẫu cố MX Cao Xuân Huy
QP MX Khúc Vượng/Suzanne Trần VIC/AU $100/AUD/18 $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
GĐ 03 em gái MX Trang Hồng Sơn VIC/AU $500.00
Cháu  Lê Thái AZ $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 Con trai cố MX Lê Công Truyền
Bà QP Lê Nguyên Khang CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Bà QP Lê Bá Bình CA $200.00 $200.00
Bà QP Nguyễn Năng Bảo CA $40.00 $40.00
Bà QP Phạm Văn Chung CA $100.00 $100.00 $100.00
Chị QP Nguyễn Kim Tiền CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 receipt/ Kim Thieu Nguyen
Chị Nguyễn Văn Bắc CA $250.00
Chị Đặng Thị Hằng Irvine CA $20.00
Chị QP Đỗ Thị Minh CA $300.00 QP MX Cao Xuân Huy
Chị QP Phạm Văn Tình  CA $200.00
Cháu Phạm Cao Phong CA $100.00 Con trai MX Phạm Cang
Cháu Vân Khanh/Alexandra Le CA $200.00 $100.00 $300.00 Con gái cố NT Lê Nguyên Khang
Cháu Theresa Ngô San Jose CA $100.00 Con gái NT Ngô Văn Định
GĐ Cô Tường Vi CA $100.00 Em BS TQLC Trần Xuân Dũng
Cháu Trần Trung Dũng CA $50.00 $200.00 $250.00 $300.00 con trai NT Trần Trung Ái
Cháu Diễm Nga CA $50.00 con gái cố NT Nguyễn Tiến Đức K17
Bà QP Bùi Thế Lân CA $1,010.00 $200.00 $200.00 $200.00
GĐ Lê Quyên & Nguyễn Nhân CA $10,000.00 $10,000.00 $33,000.00 $33,000.00 Con gái và con rể NT Lê Văn Đỗ
GĐ cố Tr/uý Hoàng Đình Long CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 Ms Lục Liên
Chị QP Lê Hiệp CA $20.00
Chị QP Nguyễn Hữu Hào CA $50.00
GĐ cháu Thu Cao CA $1,000.00 Cháu MX Lê Quang Liễn
GĐ Vương Minh Phát CA $30.00 con cố MX Vương Tín PB
PN MX Lê Quang Hảo IA $100.00 PN MX Lê Quang Hảo
Cháu Lê Thị Bích Hạnh IA $100.00 Con gái MX Lê Quang Hảo
Cháu Phạm Liên Nga Des Moines IA $50.00 Con gái MX Phạm Cang
Cháu Tôn Nữ Dạ Thảo Des Moines IA $50.00 Con gái NT Saigon
Cháu Phạm Cao Cường Des Moines IA $50.00 Con trai MX Phạm Cang
GĐ Bà Nguyễn Thị Hường IL $50.00 $50.00 PN /MX Nguyễn Hữu Lễ
GĐ Cô Huyền Nga Des Moines France $200.00 Em cố MX Dzương Dzương
GĐ Đoàn Sự MA $100.00 em MX Đoàn Lưu
Chị Võ Mỹ Ngọc MD $100.00 $100.00 Chị  MX Lê Quang Liễn
Chị Võ Mỹ Lương MD $100.00 $100.00 Chị  MX Lê Quang Liễn
Bà QP Vũ  Đình Tựu         MD $100.00
GĐ Nguyễn Quý Dũng OK $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 Em  MX Nguyễn Trấn Quốc
GĐ cháu Lưu Đức Phương OR $250.00 $250.00 Con trai MX Lưu Văn Phúc
GĐ Anna Khánh Lê PA $500.00 $200.00 GĐ NT Nguyễn Thành Trí
GĐ Chị QPTrần Kim Khánh TX $200.00 $100.00 QP Cố  NT Nguyễn Văn Phán
GĐ NT Nguyễn Thành Trí TX $100.00
Em gái MX Nguyễn Trấn Quốc TX $100.00 Em gái MX Nguyễn Trấn Quốc
GĐ Cháu Nguyễn Quốc Bảo TX $100.00 Con trai MX Nguyễn Trấn Quốc
GĐ Lê Thu Nguyệt TX $100.00 $100.00 $100.00 Em gái MX Lê Quang Liễn
GĐ Cháu Katherine Quynh Le TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 Con gái MX Lê Quang Liễn



GĐ Huệ Lê/QP Nguyễn Tấn Ràng TX $300.00 $300.00
GĐ Cháu Võ Ngọc Lan TX $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 Con gái MX Võ Phước Tiêm
Chị QP Nguyễn Hữu Bình TX $100.00 $100.00 $100.00
Cháu Lê Đình Bảo VA $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $400.00 Con trai MX Lê Đình Đơn
Cháu Jacqueline Le Houston VA $50.00 $100.00 $50.00 $50.00 Cháu nội  MX Lê Đình Đơn
Cháu Kevin Le Bristow VA $50.00 $100.00 $50.00 $50.00 Cháu nội  MX Lê Đình Đơn
Chị QP Trần Ngọc Huệ VA $100.00 $100.00 QP của cố MX Trần Ngọc Huệ
Cháu Nguyễn Hoàng Phương VA $100.00 Con cố NT Nguyễn Văn Hấn K10/VKTĐ
Bà Nguyễn Lê Hòa Diên VA $500.00 QP cố NT Nguyễn Đằng Tống
Cháu Yvonne Trần VA $100.00 $100.00 $100.00 Con gái cố MX Trần Đăng Túc TĐ 2
Bà Nguyễn Thành Yên Bristow WA $50.00 $50.00 Mrs Nguyễn Minh Châu
Chị QP Nguyễn Thị Bạch Yến   Springfield WA $300.00 $200.00 $200.00 QP cố MX Trần Kim Tài
Chị QP Nguyễn Thị Thiệp Everett WA $40.00 QP cố MX Trần Tấn Cang
Cháu Trương Công Trầm WA $60.00 Con trai Cố MX Trương Công Thuận
Chị QP Lê Thị Kim Liên WA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 QP cố MX Nguyễn Tấn Thành
Cháu Nguyễn Lê Phong Kent WA $100.00 $100.00 $100.00 Con trai cố MX Nguyễn Tấn Thành
Cháu Đặng Thị Thu Liễu WI $100.00 $100.00 Con gái cố MX Đăng VănTrò
Cháu Thu Thủy & Frank Juckem  WI $100.00 $100.00 Con gái cố MX Đăng VănTrò
Chị QP Võ Thị Hiềm  WI $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 QP MX Đặng Văn Trò

Tổng	Cộng $13,530.00 $15,050.00 $38,680.00 $39,323.20 $1,750.00


